[image: image1.jpg]


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO                                     KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

              NGHỆ AN                                                                NĂM HỌC 2015 – 2016

       ĐỀ CHÍNH THỨC                                                         Môn Thi: TIẾNG ANH

                                                                                                      Thời gian 60 phút 

                                                                                              (không kể thời gian giao đề)

Câu I. (1.5 đ) Viết từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại:

1. A. plays 

B. cooks 

C. helps 

D. months
2. A. studied 

B. decided 

C. caused 

D. cleaned
3. A. summer 

B. love 

C. country 

D. united

4. A. without

B. think

C. three

D. Math
5. A. great

B. beach

C. meet

D. teacher

6. A. about

B. mark

C. pagoda

D. amazing

Câu II. (2 đ) Viết dạng đúng của từ, động từ trong ngoặc:

l. Minh and I (be)............ classmates now.

2. If I were you, I (learn) ............ harder.

3. Would you like (drink) ............. a cup of coffee? ~  No, thanks.

4. She hates (invite) ..............to outdoor parties.

5. My parents (not travel) ...............to Malaysia since 2009.

6. He (write).............. a letter to his pen pal at the moment?   ~   No,  he's reading a comic.

7. I am much (tall)............. than my sister. 

8. Our teacher advised us to do this test (careful)…….…..... .

Câu III. (2 đ) Viết lại câu hỏi cho phần gạch chân:

1. Uncle Ho was born on May 19th, 1890.



.............................................................

2. Yes. I like Korean music. 





.............................................................

3. Mr. Huy is going to visit his friend next Sunday.


.............................................................

4. My English pronunciation is very bad.



.............................................................

Câu IV. (2.5 đ) Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu:

THE LIFE IN LONDON

  Tim and Mary are Americans. They left New York for London five years ago. Tim works for a bank and Mary is a nurse in a big hosptal in the city.

  What do they like best? Mary speaks for both of them. "We love London, there's always something interesting to do. The parks, museums and theatres are great. We like to go walking in the country at weekends so we drive to Essex early on Sunday morning and walk there all day."

  When they were asked why they came to London, Tim said: "Mary got a job here and I followed her. I didn't work for the first three months. I was looking for a flat to buy, and looking after things at home. I started my job the day after we moved to this flat. Of course, we speak the language, but we had some problems at first. Just small things. I like the different words for food - and the different British accents can be difficult to understand."

Trả lời câu hỏi: (2 đ)

l . What does Mary do? 







....................................

2. Who do Tim and Mary drive to Essex?





...................................

3. They found the British accents easy to understand at firsts, didn't they? 

...................................

Chọn đáp án đúng cho các câu sau: (0.5 đ)

5. The word there (in line 5) refers to ".........."

A. in America 



B. in New York 

C. in Essex

6. Tim started his job in London ..............

A. before he bought the flat 

B. after he moved the flat 
C. before he moved to the flat

Câu V. (1 đ) Viết lại các câu sau sao cho nghĩa tương đương bắt đầu bằng những từ cho sẵn.

1. I can't sing English songs. 

   I wish I .........................................

2. Where is your school?" Liz asked me.

   Liz asked me .................................

3. The woman taught us music. Shc is standing next to the door. 

   The woman ..................................

4. People started to use this stadium 3 years ago. 

   This stadium ................................

Câu VI. (1 đ) Viết cầu hoàn chỉnh theo từ sự gợi ý, không thay đổi trật tự từ:

1. Yesterday / Mrs. Nga / suggest / go / beach.

.....................................................

2. My sisfer / want / become / good doctor / future.

.....................................................

HẾT

ĐÁP ÁN

Câu I. (1.5 đ) Viết từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại:

1. A. plays 

2. B. decided 

3. D. united

4. A. without

5. A. great

6. B. mark



Câu II. (2 đ) Viết dạng đúng của từ, động từ trong ngoặc:

l. Minh and I are classmates now.





2. If I were you, I would learn harder.

3. Would you like to drink a cup of coffee? ~  No, thanks.

4. She hates being invited to outdoor parties.

5. My parents have not travelled to Malaysia since 2009.

6. Is he writing a letter to his pen pal at the moment?   ~   No,  he's reading a comic.

7. I am much taller than my sister. 

8. Our teacher advised us to do this test carefully.

Câu III. (2 đ) Viết lại câu hỏi:

1. When was Uncle Ho born?



2. Do you  like Korean music? 

3. What is Mr. Huy going to do next Sunday?
4. How is your English pronunciation?

Câu IV. (2.5 đ) Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu:

Trả lời câu hỏi: (2 đ)

l . What does Mary do?   


She is a nurse.
2. Why do Tim and Mary drive to Essex?
Because they like to go walking in the country at weekends.

3. They found the British accents easy to understand at first, didn't they?   Yes, they did.

Chọn đáp án đúng cho các câu sau: (0.5 đ)

5. The word there (in line 5) refers to ".........."
C. in Essex

6. Tim started his job in London ..............

B. after he moved the flat 


Câu V. (1 đ) Viết lại các câu sau sao cho nghĩa tương đương bắt đầu bằng những từ cho sẵn.

1. I can't sing English songs. 

   I wish I could sing English songs.

2. Where is your school?" Liz asked me.

   Liz asked me where my school was.

3. The woman taught us music. She is standing next to the door. 

   The woman who is standing next to the door taught us music.

4. People started to use this stadium 3 years ago. 

   This stadium started to be used 3 years ago.

Câu VI. (1 đ) Viết cầu hoàn chỉnh theo từ sự gợi ý, không thay đổi trật tự từ:

1. Yesterday, Mrs. Nga suggested going to the beach.

2. My sisfer wants to become a good doctor in future.
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